	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Bình


Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 12 tháng 09 năm 1976
3. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


     Học vị: Tiến sĩ




Năm đạt học vị: 2012


Chức danh: Giảng viên bộ môn Vi sinh vật, khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4. Địa chỉ nhà riêng: Số 22, ngõ 55, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội



5. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: 0912201944

6. Fax: 



Email: ntbinh@vnua.edu.vn
7. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

8. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian đào tạo: 1992-1997
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Cây trồng
- Tên luận văn/khóa luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của CCC đến sinh trưởng phát triển giống lúa tám thơm
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1998
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thời gian đào tạo: 2004-2006
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Chọn giống cây trồng
- Tên luận văn: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu bệnh và tham gia tạo hạt lai  của một số giống thuốc lá mới
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2006
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam        Thời gian đào tạo: 2008-2012
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
- Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng  của bón phân hữu cơ vi sinh  đến năng suất, chất lượng cây thuốc lá và tính chất sinh hóa học của đất trồng thuốc lá tại tỉnh Bắc Giang
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2012
9. Trình độ ngoại ngữ: Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh
10. Trình độ tin học: cơ bản
11. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Thực tập sinh khoa học về nấm cộng sinh rễ
	Đại học UCL – Vương quốc Bỉ
	2011
	

	Ngôn ngữ Anh
	Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
	2016-2019
	Văn bằng 2


12. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	1998-2005
	Cán bộ chuyên môn
	Viện KT-KT thuốc lá
	Thanh Xuân – Hà Nội

	2006-nay
	Giảng viện
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Gia Lâm – Hà Nội


13. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Vi sinh vật đại cương
	Đại học (Môi trường, Khoa học đất, Nông học, Công nghệ sinh học)
	Từ 2007

	Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường
	Đại học (Môi trường, Nông học)
	Từ 2012

	Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp 
	Đại học (Khoa học đất, Môi trường)
	Từ 2010

	Chế phẩm vi sinh vật trong cải tạo đất
	Cao học (Cây trồng, Khoa học đất)
	Từ 2017

	Công nghệ vi sinh vật trong bảo vệ môi trường
	Cao học (Môi trường, Khoa học đất)
	Từ 2013


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Lương Văn Đức
	Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2012-2013
	Hướng dẫn chính

	2. 
	Đào Thị Thu Quỳnh
	Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Nhà máy chế biến nhựa thông - phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2013-2014
	Hướng dẫn chính

	3. 
	Cao Thị Tươi
	Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề thôn Minh Khai , xã Như Quỳnh, huyện Văn Lâm , tỉnh Hưng Yên
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2013-2014
	Hướng dẫn chính

	4. 
	Đỗ Thanh Hiền
	Hiện trạng và giải pháp bảo vệ  môi trường làng nghề tái chế kim loại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2013-2014
	Hướng dẫn chính

	5. 
	Nguyễn Phạm Hạnh Dung
	Ứng dụng chế phẩm EMINA trong việc quay vòng vật chất cây trồng phục vụ cho mục đích ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Giao Phong huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2014-2015
	Hướng dẫn 2

	6. 
	Bùi Thị Huệ
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn chính

	7. 
	Cao Thị Dạ Ngân
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải  y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn chính

	8. 
	Bùi Phương Thảo 
	Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Lễ Môn tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn chính

	9. 
	Nguyễn Trường Giang
	Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp giải pháp bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn chính

	10. 
	Bùi Ngọc Anh
	Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường tại các mỏ khai thác than lộ thiên thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2015-2016
	Hướng dẫn chính

	11. 
	Trương Nhật Anh
	Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cụm làng nghề khai thác và chế biến đá xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2016-2017
	Hướng dẫn chính

	12. 
	Đoàn Thanh Huyền
	Đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại khu công nghiệp Vân Trung và Đình Trám tỉnh Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2018-2019
	Hướng dẫn chính

	13. 
	Phạm Quang Vĩnh
	Đánh giá thực trạng môi trường của bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đa Mai thành phố Bắc Giang
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019-2020
	Hướng dẫn chính

	14. 
	Lê Tiến Cường
	Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019-2020
	Hướng dẫn chính

	15. 
	Lương Ngọc Đức
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại tỉnh Thái Bình
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019-2020
	Hướng dẫn chính

	16. 
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh nam Định
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019-2020
	Hướng dẫn chính


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


14. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp, Tài nguyên và môi trường
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Giáo trình
	

	1 
	2007
	Thực tập vi sinh vật chuyên ngành
	Đồng tác giả
	Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thị Minh, Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Vũ Thị Hoàn
	Nhà xuất bản Nông nghiệp
	

	2 
	2010
	Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
	Đồng tác giả
	Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Vũ Thị Hoàn
	Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
	

	3 
	2011
	Công nghệ sinh học xử lý môi trường.
	Đồng tác giả
	Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Đoàn Văn Điếm, Phan Quốc Hưng
	Nhà xuất bản Lao động và Xã hội
	

	Bài giảng
	

	4 
	2015
	Công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường
	Đồng tác giả
	Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Vũ Thị Xuân Hương, Phan Quốc Hưng
	Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2007
	Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu Hiệp Hòa – Bắc Giang. 
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – Trường Đại học Nông nghiệp I – Tập V số 1/2007.
	Tham gia
	Nguyễn Xuân Thành, Ninh Minh Phương, Nguyễn Thế Bình
	ISSN 1859-0004

	2. 
	2010
	Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh trên một số lượng đạm bón khác nhau đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2009 
	Tạp chí Khoa học và Phát triển – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Tập 8, số 5-2010.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Thành
	ISSN 1859-0004

	3. 
	2011
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04) đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2009 
	Tạp chí Khoa học đất – Hội Khoa học đất Việt Nam, (36), 2011, tr. 67-72.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Thành
	ISSN 0868-3743

	4. 
	2011
	Ảnh hưởng của việc phối trộn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04) với phân hóa học đến năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu 
	Tạp chí Khoa học và phát triển – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 9(3), 2011, tr. 347-353.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Thành
	ISSN 1859-0004

	5. 
	2011
	Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với lượng đạm bón khác nhau đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2010 
	Tạp chí Khoa học đất – Hội Khoa học đất Việt Nam, 2011, (37), tr. 28-32.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Thành
	ISSN 0868-3743

	6. 
	2014
	Hiện trạng và một số yếu tố môi trường thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
	Tạp chí Khoa học đất – Hội Khoa học đất Việt Nam, 2014, (43), tr. 65-71.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên
	ISSN 0868-3743

	7. 
	2014
	Ứng dụng mô hình SWAT (Soil and water Assessment tool) để xây dựng bản đồ xói mòn đất và dự báo tiềm năng xói mòn đất trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 
	Tạp chí Khoa học đất – Hội Khoa học đất Việt Nam, 2014, (43), tr. 154-162.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Ngô Thanh Sơn
	ISSN 0868-3743

	8. 
	2014
	Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 
	Tạp chí Khoa học và phát triển – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 12(1), 2014, tr. 32-42.
	Tham gia
	Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình
	ISSN 1859-0004

	9. 
	2015
	Tuyển chọn và đánh giá khả năng sử dụng xạ khuẩn để xử lý phụ phẩm sau thu hoạch quả vải 
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 270, 2015, tr. 42-48.
	Tham gia
	Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Vũ Thanh Hải
	ISSN 1859-4581

	10. 
	2015
	Ứng dụng mô hình SWAT để xây dựng bản đồ xói mòn, sạt lở đất và dự báo nguy cơ sạt lở tại 3 bãi xả thải than của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
	Tạp chí Khoa học đất – Hội Khoa học đất Việt Nam, 2015, (46), tr. 22-27.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Lý Thị Thu Hà
	ISSN 0868-3743

	11. 
	2016
	The effects of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on Pb removal of fern (Pteris vittata L.) from polluted soil.
	Tạp chí khoa học và phát triển - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Sterphane Dercleck
	ISSN 1859-0004

	12. 
	2017
	Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phân hủy phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải”.
	Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 53, Phần B (2017): 61-70.
	Tham gia
	Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Vũ Thanh Hải
	ISSN 1859-2333

	13. 
	2019
	Đánh giá chất lượng nước hồ Cấm Sơn trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 7/2019: 22-27
	Tham gia
	Cao Trường Sơn, Nguyễn Thế Bình, Tống Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Đức
	ISSN 1859-4581

	14. 
	2019
	Ảnh hưởng của việc bón kết hợp phân hữu cơ vi sinh với kẽm đến tích lũy curcumin trong củ và một số tính chất đất trồng nghệ tại Lục Nam, Bắc Giang
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 9/2019: 69-74
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Hà Văn Tú
	ISSN 1859-4581

	15. 
	2019
	Hiện trạng môi trường đất, nước khu vực trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 13/2019: 136-144
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Công Thành, Cao Trường Sơn
	ISSN 1859-4581

	16. 
	2019
	Ảnh hưởng hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Khe Giang đến chất lượng môi trường xung quanh
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 17/2019: 109-117
	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Cao Trường Sơn, Đinh Thị Thu, Nguyễn Thị Mị
	ISSN 1859-4581

	17. 
	2019
	Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân giải xenlulo để xử lý bã thải dong riềng thành phân hữu cơ
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 20/2019: 58-66
	Tham gia
	Phan Quốc Hưng, Vũ Thị Xuân Hương, Nguyễn Thế Bình
	ISSN 1859-4581

	18. 
	2020
	 Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6/2020, tr.128-136.


	Tác giả chính
	Nguyễn Thế Bình, Cao Trường Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Minh Anh
	ISSN 1859-4581

	19. 
	2020
	 Kiểm toán tác động môi trường tại nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên, số 225(06)/2020, tr. 325-333
	Tham gia
	Cao Trường Sơn, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Minh Thanh, Lương Đức Anh, Nguyễn Thanh Lâm
	ISSN 1859-2171


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	20. 
	2021  

	Impacts of effluent from different livestock farm types (pig, cow and poutry) on surrounding water quality: A comprehensive assessment using individual parameter evaluation method and water quality indices.

https://doi.org/10.1007/s11356-021-14284-9

	Journal of Environmental Science and Pollution Research
	Tham gia 
	Son Truong Cao, Ha Phuong Tran, Huong Thi Thu Le, Hoa Phung Khanh Bui, Giang Thi Huong Nguyen, Lam Thanh Nguyen, Binh The Nguyen, Anh Duc Luong
	(ISI – Q2) 
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	22. 
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	24. 
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2008
	Đề tài : Áp dụng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ tại chỗ từ phế thải đồng ruộng bằng phương pháp sinh học bón cho cây trồng và  góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường  tỉnh Hải Dương (MT.20.ĐHNN1-08).
	Cấp tỉnh
	Tham gia
	Khá

	2
	2008-2009
	Đề tài : Nghiên cứu một số biện pháp sử dụng rơm rạ tại ruộng bón cho lúa trên đất phù sa sông Hồng (B2008-11-113).
	Cấp Bộ
	Tham gia
	Khá

	3
	2014-2015
	Đề tài: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân hữu cơ từ phụ phẩm quả vải tại vùng Lục Ngạn – Bắc Giang
	Cấp Bộ
	Thư ký
	Khá

	4
	2009
	Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân hữu cơ vi sinh vật đến tính chất sinh hóa học của đất và năng suất, chất lượng cây thuốc lá tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Cấp trường
	Chủ trì
	Khá

	5
	2010
	Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng (KC04-04) đến một số tính chất sinh hóa học của đất và năng suất, chất lượng cây thuốc lá vụ xuân 2010 tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Cấp trường
	Chủ trì
	Khá

	6
	2018
	Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân hữu cơ vi sinh kết hợp với Zn đến khả năng tích lũy Curcumin và một số tính chất đất trồng nghệ tại Bắc Giang – Việt Nam.
	Cấp học viện
	Chủ trì
	Tốt

	7
	2019-2021
	Đề tài: Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam
	Cấp Tỉnh
	Chủ trì
	Đang triển khai

	8
	2021-2022
	Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất theo hướng hữu cơ cho cây cà chua quả nhỏ quanh năm tại Quảng Ninh
	Cấp cơ sở Sở KH&CN
	Thư ký
	Đang triển khai

	II
	Dự án

	1
	2011-2012
	Dự án : Phúc tra Bản đồ đất các huyện Hà Trung, Hậu Lộc và thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa
	Cấp Tỉnh
	Chủ trì
	Tốt

	2
	2008
	Dự án trồng cây xanh, đường phố và hoa cây cảnh Trung tâm đô thị thị trấn Thắng  Hiệp Hòa tỉnh BG
	UBND huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
	Tham gia
	Tốt

	3
	2009
	Quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2009 - 2015
	UBND huyện Yên Dũng - Bắc Giang
	Tham gia
	Tốt

	4
	2009
	Xử lý phế thải nông nghiệp trên đồng ruộng và tái chế thành phân hữu cơ bón cho cây trông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
	UBND huyện Hiệp Hòa -  Bắc Giang
	Tham gia
	Tốt

	5
	2010
	Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh Thái Bình
	Tham gia
	Tốt

	6
	2010
	Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

Hà Nam
	Tham gia
	Tốt

	7
	2011
	Phúc tra bản đồ đất toàn tỉnh Thanh Hóa
	Sở Tài nguyên & Môi trường 

tỉnh Thanh Hóa
	Tham gia
	Tốt

	8
	2011
	Điều tra đánh giá và xử lý môi trường Làng nghề huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	UBND 

huyện Hiệp Hòa
	Tham gia
	Tốt

	9
	2012
	Đánh giá môi trường đất nuôi trồng thủy sản và ô nhiễm đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
	Tham gia
	Tốt

	10
	2012
	Quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	UBND 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Tham gia
	Tốt

	11
	2012-2013
	Quy hoạch môi trường 2011-2020 TP Uông Bí, tỉnh Quang Ninh
	UBND TP. Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	12
	2012-2013
	Quy hoạch môi trường 2011-2020 huyện Tiên Yên, tỉnh Quang Ninh
	UBND huyện Tiên Yên
	Chủ trì
	Tốt

	13
	2014
	Điều tra đánh giá thoái hóa đất lần đầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
	Sở Tài nguyên & Môi trường - Thanh Hóa
	Tham gia
	Tốt

	14
	2014
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Lục Nam
	Chủ trì
	Tốt

	15
	2014
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	16
	2014-2015
	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
	Phòng TN&MT huyện Ba Chẽ
	Chủ trì
	Tốt

	17
	2015
	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên
	Chủ trì
	Tốt

	18
	2015
	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang
	Phòng TN&MT huyện Lục Nam, Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	19
	2015
	Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh
	Phòng TN&MT 

TP. Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	20
	2016-2018
	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020
	Sở Tái nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh
	Chủ trì
	Tốt

	21
	2016
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	22
	2016-2018
	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa
	UBND thị xã Bỉm Sơn
	Chủ trì
	Tốt

	23
	2016-2018
	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa
	UBND huyện Nông Cống
	Chủ trì
	Tốt

	24
	2016-2018
	Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
	UBND huyện Tĩnh Gia
	Chủ trì
	Tốt

	25
	2017
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	26
	2018
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	27
	2019
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	28
	2017
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Cẩm Phả
	Chủ trì
	Tốt

	29
	2018
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Cẩm Phả
	Chủ trì
	Tốt

	30
	2019
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Cẩm Phả
	Chủ trì
	Tốt

	31
	2017
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	32
	2018
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	33
	2019
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	34
	2018
	Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang đến hoạt động nông nghiệp của các hộ dân trong phạm vi bán kính 500m
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	35
	2018
	Khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng các nguồn thải vào lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua địa phận huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và khu vực phụ cận tác động đến nguồn nước sông Cầu
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	36
	2018
	Khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng các nguồn thải vào lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua địa phận huyện Yên Dũng và khu vực phụ cận tác động đến nguồn nước sông Cầu
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	37
	2018
	Xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo chất lượng nguồn nước hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn và các khu vực phụ cận liên quan trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	38
	2018
	Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng cây ăn quả tại 03 huyện: Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	39
	2019
	Điều tra, đánh giá hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý


	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	40
	2019
	Điều tra, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang
	Chủ trì
	Tốt

	41
	2020
	Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	42
	2020
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Cẩm Phả
	Chủ trì
	Tốt

	43
	2020
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	44
	2021
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Cẩm Phả
	Chủ trì
	Tốt

	45
	2021
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	46
	2021
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp, huyện Cô Tô
	Chủ trì
	Tốt

	47
	2021
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Tốt

	48
	2021
	Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	Phòng Kinh tế thành phố Uông Bí
	Chủ trì
	Đang triển khai

	49
	2021
	Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kiến Xương
	Chủ trì
	Tốt

	50 
	2021
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	UBND huyện Kiến Xương
	Chủ trì
	Đang triển khai

	51
	2021
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
	UBND thị xã Nghi Sơn
	Chủ trì
	Đang triển khai

	52
	2021
	Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa
	UBND huyện Nông Cống
	Chủ trì
	Đang triển khai

	53
	2021
	Xây dựng Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025
	Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh
	Chủ trì
	Đang triển khai

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế
	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


                                                                     Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)




                                                                                                                             Nguyễn Thế Bình
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